
1   Cu 16 sqmm m 1,000    24,070           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2   Cu 25 sqmm m 1,000    37,660           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3   Cu 35 sqmm m 1,000    52,320           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/PV C 1.5 sqmm m 1,000    2,730             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

GI Á T HỜI  GI AN SX

 Dây đồng tr ần tr eo cột (C u cứng) 

 C u/PV C  C ables 1kV  

ST T CHỦNG LoẠI ĐVT SL

1  Cu/PV C 1.5 sqmm m 1,000    2,730             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/PV C 2 sqmm m 1,000    3,610             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/PV C 2.5 sqmm m 1,000    4,310             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/PV C 3.5 sqmm m 1,000    6,290             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/PV C 4 sqmm m 1,000    7,000             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/PV C 5.5 sqmm m 1,000    9,500             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
7  Cu/PV C 6 sqmm m 1,000    10,210           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
8  Cu/PV C 8 sqmm m 1,000    13,380           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
9  Cu/PV C 10 sqmm m 1,000    16,940           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

10  Cu/PV C 14 sqmm m 1,000    22,620           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
11  Cu/PV C 16 sqmm m 1,000    25,430           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/Fr-PV C 1.5 sqmm m 1,000    2,950             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/Fr-PVC 2 sqmm m 1,000    3,830             Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/Fr-PV C 2.5 sqmm m 1,000    4,530             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/Fr-PV C 3.5 sqmm m 1,000    6,510             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/Fr-PV C 4 sqmm m 1,000    7,220             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/Fr-PV C 5.5 sqmm m 1,000    9,940             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/F r -PV C  C ables 1kV  ( C hống bén cháy theo I E C  332-1) 
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1  Cu/X L PE /PV C 1x1.5 sqmm  m 1,000    3,830             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C 1x2.0 sqmm  m 1,000    4,710             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C 1x2.5 sqmm  m 1,000    5,630             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C 1x3.5 sqmm  m 1,000    7,390             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /PV C 1x4 sqmm  m 1,000    8,320             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/X L PE /PV C 1x6 sqmm  m 1,000    11,530           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
7  Cu/X L PE /PV C 1x8 sqmm  m 1,000    14,920           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/PV C 2x1.5 sqmm  m 1,000    5,630             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/PV C 2x2 sqmm  m 1,000    7,440             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/PV C 2x2.5 sqmm  m 1,000    9,020             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/PV C 2x3.5 sqmm  m 1,000    12,800           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/PV C 2x4 sqmm  m 1,000    14,610           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/PV C/PV C 2x1 sqmm m 1,000    6,910             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/PV C/PV C 2x1.25 sqmm m 1,000    7,260             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /PV C  1x C ables 1kV  

 C u/PV C  2X C ables 1kV   DUPL E X  

 C u/PV C /PV C   2x C ables -0.6/1kV  

2  Cu/PV C/PV C 2x1.25 sqmm m 1,000    7,260             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/PV C/PV C 2x1.5 sqmm m 1,000    9,150             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/PV C/PV C 2x2 sqmm m 1,000    10,960           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/PV C/PV C 2x2.5 sqmm m 1,000    12,760           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/PV C/PV C 2x3.5 sqmm m 1,000    17,420           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
7  Cu/PV C/PV C 2x4 sqmm m 1,000    19,050           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/PV C/Fr-PV C 2x1 sqmm m 1,000    8,010             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/PV C/Fr-PV C 2x1.25 sqmm m 1,000    8,360             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/PVC/Fr-PVC 2x1.5 sqmm m 1,000    10,030           Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/PV C/Fr-PV C 2x2 sqmm m 1,000    12,060           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/PV C/Fr-PV C 2x2.5 sqmm m 1,000    13,860           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C 2x1.5 sqmm  m 1,000    8,490             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C 2x2.0 sqmm  m 1,000    10,300           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C 2x2.5 sqmm  m 1,000    12,320           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C 2x3.5 sqmm  m 1,000    16,100           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 Cu/PVC/Fr-PVC  2x Cables -0.6/1kV (Ch ống bén cháy theo IEC 332-1) 

 C u/X L PE /PV C  2xC ables 1kV  

 C u/PV C /PV C   3x C ables - 0.6/1kV  



1  Cu/PVC/PVC 3x1 sqmm m 1,000    9,330             Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/PV C/PV C 3x1.25 sqmm m 1,000    9,900             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/PV C/PV C 3x1.5 sqmm m 1,000    11,880           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/PV C/PV C 3x2 sqmm m 1,000    14,560           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/PV C/PV C 3x2.5 sqmm m 1,000    17,070           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/PV C/PV C 3x3.5 sqmm m 1,000    23,940           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/PV C/Fr-PV C 3x1 sqmm m 1,000    10,210           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/PV C/Fr-PV C 3x1.25 sqmm m 1,000    10,780           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/PV C/Fr-PV C 3x1.5 sqmm m 1,000    12,980           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/PV C/Fr-PV C3x2 sqmm m 1,000    15,660           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C 3x1.5 sqmm  m 1,000    11,660           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C 3x2.0 sqmm  m 1,000    14,340           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C 3x2.5 sqmm  m 1,000    16,850           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C 3x3.5 sqmm  m 1,000    22,400           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /PV C 3x4 sqmm  m 1,000    24,730           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/PV C /F r -PV C   3x C ables - 0.6/1kV (C hống bén cháy theo I E C  332-1) 

 C u/X L PE /PV C  3 x C ables 1 kV  

5  Cu/X L PE /PV C 3x4 sqmm  m 1,000    24,730           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/PV C/PV C 4x1 sqmm m 1,000    11,790           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/PV C/PV C 4x1.25 sqmm m 1,000    12,540           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/PV C/PV C 4x1.5 sqmm m 1,000    15,000           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/PV C/PV C 4x2 sqmm m 1,000    18,830           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/PV C/PV C 4x2.5 sqmm m 1,000    22,220           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/PV C/Fr-PV  4x1 sqmm m 1,000    12,890           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/PVC/Fr-PV 4x1.25 sqmm m 1,000    13,640           Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/PV C/Fr-PV  4x1.5 sqmm m 1,000    16,320           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/PV C/Fr-PV  4x2 sqmm m 1,000    20,150           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/PV C/Fr-PV  4x2.5 sqmm m 1,000    23,760           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/PV C/Fr-PV  4x3.5 sqmm m 1,000    32,210           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C 4x1.5 sqmm  m 1,000    14,780           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C 4x2.0 sqmm  m 1,000    18,390           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C 4x2.5 sqmm  m 1,000    22,000           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/PV C /PV C  4 x C ables - 0.6/1kV  

 C u/PV C /F r -PV  4 x C ables - 0.6/1kV - (C hống cháy bén theo I E C  332-1) 

 C u/X L PE /PV C  4 x C ables 1 kV  



4  Cu/XLPE/PVC 4x3.5 sqmm  m 1,000    29,350           Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /PV C 4x4 sqmm  m 1,000    32,380           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/PV C/PV C 5x1 sqmm m 1,000    13,380           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/PV C/PV C 5x1.25 sqmm m 1,000    14,260           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/PV C/PV C 5x1.5 sqmm m 1,000    17,730           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/PV C/PV C 5x2 sqmm m 1,000    23,100           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/PV C/PV C 5x2.5 sqmm m 1,000    27,410           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/PV C/Fr-PV  5x1 sqmm m 1,000    14,700           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/PV C/Fr-PV  5x1.25 sqmm m 1,000    15,580           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/PV C/Fr-PV  5x1.5 sqmm m 1,000    19,050           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/PV C/Fr-PV  5x2 sqmm m 1,000    24,420           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/PV C/Fr-PV  5x2.5 sqmm m 1,000    28,730           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C 5x1.5 sqmm  m 1,000    18,170           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C 5x2.0 sqmm  m 1,000    22,660           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/PV C /PV C  5 x C ables - 0.6/1kV  

 C u/PV C /F r -PV  5 x C ables            0.6/1kV

 C u/X L PE /PV C  5 x C ables 1 kV  

2  Cu/X L PE /PV C 5x2.0 sqmm  m 1,000    22,660           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C 5x2.5 sqmm  m 1,000    26,970           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C 5x3.5 sqmm  m 1,000    36,080           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /PV C 5x4 sqmm  m 1,000    40,040           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/PV C/PV C 3x4+2.5qmm  m 1,000    31,420           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/PV C/PV C 3x6+4qmm  m 1,000    44,750           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/PV C/PV C 3x10+6qmm  m 1,000    69,210           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/PV C/PV C 3x16+10qmm  m 1,000    103,310         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/PVC/PVC 3x25+16qmm  m 1,000    158,310         Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/PV C/PV C 3x35+25qmm  m 1,000    221,450         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/PV C/Fr-PV C 3x4+2.5qmm  m 1,000    33,400           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/PV C/Fr-PV C 3x6+4qmm  m 1,000    46,730           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/PV C/Fr-PV C 3x10+6qmm  m 1,000    71,410           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/PV C/Fr-PV C 3x16+10qmm  m 1,000    105,950         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/PV C/Fr-PV C 3x25+16qmm  m 1,000    161,170         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/PV C /PV C  3 x A  +1 C ables 1 kV  

 C u/PV C /F r -PV C  3 x A  +1 C ables 1 kV  (C hống bén cháy theo I E C  332-1) 

 C u/X L PE /PV C  3 x A  +1 C ables 1 kV  



1  Cu/XLPE/PVC 3x4+2.5qmm  m 1,000    30,360           Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C 3x6+4qmm  m 1,000    43,210           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C 3x10+6qmm  m 1,000    67,450           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C 3x16+10qmm  m 1,000    100,670         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 2x4 sqmm  m 1,000    23,010           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 2x6 sqmm  m 1,000    30,670           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 2x8 sqmm  m 1,000    37,880           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 2x10 sqmm  m 1,000    45,890           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 2x16 sqmm  m 1,000    64,150           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x2.5 sqmm  m 1,000    21,910           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x4 sqmm  m 1,000    30,230           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x6 sqmm  m 1,000    40,830           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x8 sqmm  m 1,000    51,920           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C  4x 1.5 sqmm m 1,000    19,840           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /PV C /DST A /PV C  2x C ables 1 kV  

 C u/X L PE /PV C /DST A /PV C  3x C ables 1 kV  

 C u/X L PE /PV C /DST A /PV C  4x C ables 1 kV  
1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C  4x 1.5 sqmm m 1,000    19,840           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C  4x2.5 sqmm  m 1,000    27,280           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C  4x4 sqmm  m 1,000    38,320           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C  4x6 sqmm  m 1,000    52,100           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C  4x8 sqmm  m 1,000    65,910           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C  4x10 sqmm  m 1,000    80,560           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x4+2.5qmm  m 1,000    35,380           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x6+4qmm  m 1,000    48,710           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10+6qmm  m 1,000    73,390           Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x16+10qmm  m 1,000    106,830         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x25+16qmm  m 1,000    163,590         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 2x1.5 sqmm  m 1,000    19,050           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 2x2.5 sqmm  m 1,000    23,980           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 2x4 sqmm  m 1,000    30,490           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 2x6 sqmm  m 1,000    38,810           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 2x8 sqmm  m 1,000    46,460           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3xA+ Cables 1 kV 

 C u/X L PE /PV C /SW A /PV C  2xC ables 1 kV  



1  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x1.5 sqmm  m 1,000    22,220           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x2.5 sqmm  m 1,000    28,290           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x4 sqmm  m 1,000    37,490           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x6 sqmm  m 1,000    48,970           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x8 sqmm  m 1,000    65,340           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 4x1.5 sqmm  m 1,000    25,340           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 4x2.5 sqmm  m 1,000    33,660           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 4x4 sqmm  m 1,000    46,020           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 4x6 sqmm  m 1,000    65,740           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x4+2.5qmm  m 1,000    (85,760)          L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x6+4qmm  m 1,000    62,350           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x10+6qmm  m 1,000    88,570           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x16+10qmm  m 1,000    124,210         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /PV C /SW A /PV C  3xC ables 1 kV  

 C u/X L PE /PV C /SW A /PV C  4xC ables 1 kV  

 C u/X L PE /PV C /SW A /PV C  3xA + C ables 1 kV  

 C u/X L PE /F r -PV C  1x C ables 1kV  (F r 2) (F lame r etar dant to I E C  332-1) 
1  Cu/X L PE /Fr-PV C 1x1.5 sqmm  m 1,000    4,490             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /Fr-PV C 1x2.0 sqmm  m 1,000    5,370             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /Fr-PV C 1x2.5 sqmm  m 1,000    6,290             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /Fr-PV C 1x3.5 sqmm  m 1,000    8,050             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /Fr-PV C 1x4 sqmm  m 1,000    8,760             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /Fr-PV C 2x1.5 sqmm  m 1,000    9,370             L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /Fr-PV C 2x2.0 sqmm  m 1,000    11,400           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/XLPE/Fr-PVC 2x2.5 sqmm  m 1,000    13,640           Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /Fr-PV C 2x3.5 sqmm  m 1,000    17,420           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /Fr-PV C 2x4 sqmm  m 1,000    19,050           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /Fr-PV C 3x1.5 sqmm  m 1,000    12,760           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /Fr-PV C 3x2.0 sqmm  m 1,000    15,440           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /Fr-PV C 3x2.5 sqmm  m 1,000    18,170           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /Fr-PV C 3x3.5 sqmm  m 1,000    23,720           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /Fr-PV C 3x4 sqmm  m 1,000    26,270           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /F r -PV C  1x C ables 1kV  (F r 2) (F lame r etar dant to I E C  332-1) 

 Cu/XLPE/Fr-PVC 2x Cables 1kV (Fr2) (Flame retardant to IEC 332-1) 

 C u/X L PE /F r -PV C  3x C ables 1kV  (F r 2) - (F lame r etar dant to I E C  332-1) 



6  Cu/XLPE/Fr-PVC 3x6 sqmm  m 1,000    36,650           Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /Fr-PV C  4x1.5 sqmm  m 1,000    15,880           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /Fr-PV C 4x2.0 sqmm  m 1,000    19,490           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /Fr-PV C 4x2.5 sqmm  m 1,000    23,320           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /Fr-PV C 4x3.5 sqmm  m 1,000    30,670           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /Fr-PV C 4x4 sqmm  m 1,000    33,920           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/X L PE /Fr-PV C 4x6 sqmm  m 1,000    47,700           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
7  Cu/X L PE /Fr-PV C 4x8 sqmm  m 1,000    61,290           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /Fr-PV C 5x1.5 sqmm  m 1,000    19,490           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /Fr-PV C 5x2.0 sqmm  m 1,000    23,980           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /Fr-PV C 5x2.5 sqmm  m 1,000    28,290           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /Fr-PV C 5x3.5 sqmm  m 1,000    37,620           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /Fr-PV C 5x4 sqmm  m 1,000    41,580           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/X L PE /Fr-PV C 5x6 sqmm  m 1,000    58,740           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
7  Cu/X L PE /Fr-PV C 5x8 sqmm  m 1,000    75,720           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /F r -PV C  4 x C ables 1kV  (F r 2)-(F lame r etar dant to I E C  332-1) 

 C u/X L PE /F r -PV C  5 x C ables 1kV  (F r 2)-(F lame r etar dant to I E C  332-1) 

7  Cu/X L PE /Fr-PV C 5x8 sqmm  m 1,000    75,720           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /Fr-PV C 3x4+2.5qmm  m 1,000    32,100           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /Fr-PV C 3x6+4qmm  m 1,000    44,980           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /Fr-PV C 3x10+6qmm  m 1,000    69,670           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /Fr-PV C 3x16+10qmm  m 1,000    103,090         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C 1x25 sqmm   12.7/22(24)kV  m 1,000    69,340           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C 1x35 sqmm    12.7/22(24)kV  m 1,000    86,250           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/XLPE/PVC 1x38 sqmm 12.7/22(24)kV m 1,000    90,970           Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  CN/CV  = Cu/X L PE /PV C-W  1x60 sqmm m 1,000    174,550         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  CN/CV  = Cu/X L PE /PV C-W  1x95 sqmm m 1,000    251,710         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  CN/CV  = Cu/X L PE /PV C-W  1x100 sqmm m 1,000    266,400         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C 3x25sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    220,250         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C 3x35sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    273,270         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C 3x38 sqmm12/20(24) kV  m 1,000    286,520         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /F r -PV C  3 x A  + 1 C ables 1kV  (F r 2)-(F lame r etar dant to I E C  332-1) 

 Cu/XLPE/PVC 1xCables 12/20(24) kV 

 C u/X L PE /PV C  1xC ables 12/20(24) kV -( M àn chắn sợi đồng tiết diện = 1/3 lõi) 

 C u/X L PE /PV C  3xC ables 12/20(24) kV  



4  Cu/XLPE/PVC 3x50 sqmm 12/20(24) kV m 1,000    334,040         Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /PV C 3x60sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    402,820         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/X L PE /PV C 3x70sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    443,530         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
7  Cu/X L PE /PV C 3x95sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    569,340         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C -W  3x25sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    226,500         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C -W  3x35sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    279,510         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C-W  3x38 sqmm12/20(24) kV  m 1,000    292,560         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C-W  3x50 sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    340,290         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /PV C -W  3x60sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    410,830         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/X L PE /PV C -W  3x70sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    451,550         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
7  Cu/X L PE /PV C-W  3x95sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    578,230         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C -W  3x25sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    272,480         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C -W  3x35sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    328,350         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C-W  3x50 sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    398,150         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C -W  3x60sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    472,210         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /PV C -W  3xC ables 12.7/22(24) kV  

 C u/X L PE /PV C /DST A /PV C -W  3xC ables 12/20(24) kV  

4  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C -W  3x60sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    472,210         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C -W  3x70sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    516,010         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C-W  3x95sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    659,190         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x25sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    265,130         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x35 sqmm12/20(24) kV  m 1,000    321,010         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x50 sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    390,580         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C 1x50sqmm 20/35(40.5)kV  m 1,000    128,700         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/XLPE/PVC 1x70 sqmm 20/35(40.5)kV m 1,000    166,010         Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C 1x95 sqmm 20/35(40.5)kV  m 1,000    210,540         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C 3x50 sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    416,730         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C 3x60sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    489,470         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C 3x70sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    531,070         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C 3x95sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    660,400         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C-W  3x50 sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    424,970         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /PV C /DST A /PV C  3xC ables 12/20(24) kV  

 C u/X L PE /PV C  1xC ables 20/35(40.5) kV  

 C u/X L PE /PV C  3xC ables 20/35(40.5) kV  

 C u/X L PE /PV C -W  3xC ables 20/35(40.5) kV  



2  Cu/XLPE/PVC -W 3x60sqmm 20/35(40.5) kV m 1,000    499,030         Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C -W  3x70sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    540,410         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C-W  3x95sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    670,610         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C-W  3x50 sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    503,290         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C -W  3x60sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    582,410         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C -W  3x70sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    625,770         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x50 sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    493,950         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x60sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    571,310         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x95sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    793,500         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x120 sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    929,310         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x150 sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    1,081,890      L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x25 sqmm m 1,000    336,190         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x35 sqmm m 1,000    394,940         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x50 sqmm m 1,000    466,910         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /PV C /DST A /PV C -W  3xC ables 20/35(40.5) kV  

 C u/X L PE /PV C /DST A /PV C  3xC ables 20/35(40.5) kV  

 C u/X L PE /PV C /SW A /PV C  3x C ables 12/20(24) kV  

3  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x50 sqmm m 1,000    466,910         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x70 sqmm m 1,000    589,830         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
5  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x95 sqmm m 1,000    737,200         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
6  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x120 sqmm m 1,000    914,370         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C-W  3x25 sqmm m 1,000    346,180         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV CV -W  3x35 sqmm m 1,000    404,480         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C-W  3x50 sqmm m 1,000    479,550         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1x 25 sqmm m 1,000    93,760           Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/A W A /PV C 1x 35sqmm m 1,000    111,330         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/A W A /PV C 1x 50 sqmm m 1,000    134,490         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/A W A /PV C 1x 70sqmm m 1,000    178,190         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C 50 sqmm m 1,000    130,750         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C 70 sqmm m 1,000    169,170         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C 95 sqmm m 1,000    215,240         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C 120 sqmm m 1,000    258,480         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /PV C /SW A /PV C -W  3x C ables 12/20(24) kV  

 C u/X L PE /PV C /A W A /PV C  1x C ables 12/20(24) kV  

 C u/X L PE /PV C /DA T A /PV C  C ables 12/20(24) kV  



1  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C - W  50 sqmm m 1,000    133,130         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C - W  70 sqmm m 1,000    171,990         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C  - W  95 sqmm m 1,000    218,280         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x25 sqmm m 1,000    277,070         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x35 sqmm m 1,000    331,630         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x50 sqmm m 1,000    404,710         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C-W  3x25 sqmm m 1,000    282,660         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV CV -W  3x35 sqmm m 1,000    336,780         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C-W  3x50 sqmm m 1,000    410,300         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C -W  3x70 sqmm m 1,000    529,920         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/A W A /PV C 1x 25 sqmm m 1,000    78,020           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/A W A /PV C 1x 35sqmm m 1,000    95,580           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/A W A /PV C 1x 50 sqmm m 1,000    117,200         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /PV C /DA T A /PV C -W  C ables 12.7/22(24) kV  

 C u/X L PE /PV C /SW A /PV C  3x C ables 6/10(12) kV  

 C u/X L PE /PV C /SW A /PV C -W  3x C ables 6/10(12) kV  

 C u/X L PE /PV C /A W A /PV C  1x C ables 6/10(12) kV  

3  Cu/X L PE /PV C/A W A /PV C 1x 50 sqmm m 1,000    117,200         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C 50 sqmm m 1,000    115,880         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C 70 sqmm m 1,000    152,980         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C 95 sqmm m 1,000    199,050         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C - W  50 sqmm m 1,000    118,040         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C - W  70 sqmm m 1,000    155,800         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x50 sqmm m 1,000    633,430         Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C 3x70 sqmm m 1,000    764,490         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C-W  3x50 sqmm m 1,000    645,400         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C -W  3x70 sqmm m 1,000    777,790         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/SW A /PV C -W  3x95 sqmm m 1,000    931,750         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/A W A /PV C 1x 50 sqmm m 1,000    170,500         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/A W A /PV C 1x 70sqmm m 1,000    210,670         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /PV C /SW A /PV C  3x C ables 20/35(40.5) kV  

 C u/X L PE /PV C /SW A /PV C -W  3x C ables 20/35(40.5) kV  

 C u/X L PE /PV C /A W A /PV C  1x C ables 20/35(40.5) kV  

 C u/X L PE /PV C /DA T A /PV C  C ables 6/10(12) kV  

 C u/X L PE /PV C /DA T A /PV C -W  C ables 6/10(12) kV  



3  Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1x 95 sqmm m 1,000    258,720         Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C 50 sqmm m 1,000    160,380         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C 70 sqmm m 1,000    199,450         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C 95 sqmm m 1,000    247,500         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C 120 sqmm m 1,000    292,060         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C - W  50 sqmm m 1,000    163,190         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C - W  70 sqmm m 1,000    202,930         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C 1x25 sqmm   6/10(12)kV  m 1,000    59,100           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C 1x35 sqmm    6/10(12)kV  m 1,000    74,460           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C 1x38 sqmm 6/10(12)kV  m 1,000    79,840           L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C 3x25sqmm 6/10(12)kV  m 1,000    186,210         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C 3x35sqmm 6/10(12)kV  m 1,000    238,120         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C 3x38 sqmm 6/10(12)kV  m 1,000    247,640         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /PV C /DA T A /PV C  C ables 20/35(40.5) kV  

 C u/X L PE /PV C /DA T A /PV C -W  C ables 20/35(40.5) kV  

 C u/X L PE /PV C  1xC ables 6/10(12) kV  

 C u/X L PE /PV C  3xC ables 6/10(12)kV  

3  Cu/X L PE /PV C 3x38 sqmm 6/10(12)kV  m 1,000    247,640         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C 3x50 sqmm 6/10(12)kV  m 1,000    294,060         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C -W  3x25sqmm 6/10(12)kV  m 1,000    188,720         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C -W  3x35sqmm 6/10(12)kV  m 1,000    240,410         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C-W  3x38 sqmm 6/10(12)kV  m 1,000    253,670         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C-W  3x50 sqmm 6/10(12)kV  m 1,000    346,060         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C -W  3x60sqmm 6/10(12)kV  m 1,000    417,710         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC -W 3x70sqmm 6/10(12)kV m 1,000    461,720         Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x50 sqmm 6/10(12)kV  m 1,000    339,160         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x60sqmm 6/10(12)kV  m 1,000    409,700         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C-W  3x50 sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    483,190         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C -W  3x70sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    601,420         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C-W  3x95sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    744,550         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /PV C -W  3xC ables 6/10(12)kV  

 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3xCables 6/10(12)kV 

 C u/X L PE /PV C /DST A /PV C  3xC ables 6/10(12)kV  

 C u/X L PE /PV C /DST A /PV C -W  3xC ables 12/20(24) kV  (M àn chắn sợi C U theo tiêu chuẩn ĐL  H à Nội) 

 C u/X L PE /PV C /DST A /PV C -W  3xC ables 20/35(40.5) kV (M àn chắn sợi C U theo tiêu chuẩn ĐL  H à Nội) 



1  Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x50 sqmm 20/35(40.5) kV m 1,000    584,610         Liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C -W  3x70sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    739,580         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C-W  3x50 sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    524,630         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C -W  3x70sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    577,600         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C-W  3x95sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    724,610         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C-W  3x50 sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    575,260         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C -W  3x70sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    701,730         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C-W  1x50 sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    162,040         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C-W  1x70 sqmm 20/35(40.5) kV  m 1,000    200,140         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C-W  1x50 sqmm 12.7/22(24) kV  m 1,000    161,160         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C-W  1x70 sqmm 12.7/22(24) kV  m 1,000    199,260         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C-W  1x95 sqmm 12.7/22(24) kV  m 1,000    245,900         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
4  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C-W  1x120 sqmm 12.7/22(24) kV  m 1,000    288,360         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

 C u/X L PE /PV C /DA T A /PV C -W  1xC ables 20/35(40.5) kV  (M àn chắn sợi C U theo tiêu chuẩn ĐL  H à Nội) 

 C u/X L PE /PV C /DA T A /PV C -W  1xC ables 12.7/22(24) kV (M àn chắn sợi C U theo tiêu chuẩn ĐL  H à Nội) 

 C u/X L PE /PV C /DST A /PV C -W  3xC ables 20/35(40.5) kV

 C u/X L PE /PV C /DST A /PV C -W  3xC ables 12/20(24) kV

4  Cu/X L PE /PV C/DA T A /PV C-W  1x120 sqmm 12.7/22(24) kV  m 1,000    288,360         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x50 sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    438,350         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x240 sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    1,520,530      L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

1  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x35 sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    358,970         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
2  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x50 sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    450,570         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 
3  Cu/X L PE /PV C/DST A /PV C 3x70sqmm 12/20(24) kV  m 1,000    593,230         L iên hệ để kiểm tra tình trạng hàng 

X Á C  NH Ậ N C ỦA  K H Á C H  H À NG
Hi ệu lực báo giá :     02 ng ày k ể từ ngày báo giá 

T M . C ÔNG  T Y  T NH H  V Ậ T  T Ự  X Â Y  DỰ NG  K B

T hời gian giao hàng : L iên hệ để kiểm tr a tình tr ạng hàng
Điều kiện thanh toán: Đặt cọc 20%  giá tr ị hợp đồng, phần còn lại thanh toán tr ước khi giao hàng hoặc tr ả chậm bằng thư bảo lãnh ngân hàng
Địa điểm giao hàng :  G iao hàng tại kho bên M ua  tr ên phương tiện bên B án ( T hoã thuận giữa các bên)

T iêu chuẩn áp dung I E C  60502  theo hệ thống quản lý chất lượng I SO 9001: 2K

 V ũ L inh
H L :  0934 40 80 90 

 C u/X L PE /PV C /DST A /PV C  3xC ables 12/20(24) kV  (M àn chắn băng C U>=0.127mm - ĐL  H ồ C hí M inh) 

 C u/X L PE /PV C /DST A /PV C  3xC ables 12/20(24) kV (M àn chắn sợi C u làm dây tr ung tính - T /C  Điện L ực 2) 

Quý khách đặt hàng dây cáp điện LSVINA xin liên hệ hotline: 0906.021.616


